
        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

09/04/2019 

 

 

Tỷ trọng Tỷ trọng

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

1 Tổng HOSE 9,316,730 15,831,194 -6,514,464 5.67% 9.64% 164,248,810 559,535,083 847,641,196 -288,106,113 13.49% 20.44% 4,147,246,000

2 Tổng HNX 386,950 2,177,950 -1,791,000 0.81% 4.54% 47,953,123 4,469,725 47,124,314 -42,654,589 0.67% 7.04% 669,112,000

Tổng 9,703,680 18,009,144 -8,305,464 4.57% 8.49% 212,201,933 564,004,808 894,765,510 -330,760,702 11.71% 18.58% 4,816,358,000

Mua-Bán Mua-Bán
GT GD toàn Thị 

trường

STT

Mua Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán
Tỷ trọng Bán/Thị 

trường

Sàn 

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

 

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 AAA 2,472,060 46,184,907 1 SAB 1,179,410 291,964,314

2 PVD 1,995,360 40,046,671 2 VNM 833,270 113,140,914

3 VRE 1,489,400 52,128,403 3 VIC 876,980 99,940,714

4 HPG 1,385,950 44,544,751 4 VJC 739,580 81,538,976

5 SAB 1,179,410 291,964,314 5 VHM 840,470 79,649,020

6 HCM 1,111,010 31,713,154 6 CTD 435,350 57,361,887

7 SSI 1,090,950 30,477,468 7 VRE 1,489,400 52,128,403

8 HDB 1,004,260 28,895,990 8 PLX 831,980 51,786,617

9 VIC 876,980 99,940,714 9 AAA 2,472,060 46,184,907

10 VHM 840,470 79,649,020 10 HPG 1,385,950 44,544,751

11 VNM 833,270 113,140,914 11 VCB 638,610 44,518,644

12 PLX 831,980 51,786,617 12 PVD 1,995,360 40,046,671

13 VJC 739,580 81,538,976 13 MSN 414,614 37,929,309

14 BID 728,150 26,167,289 14 HCM 1,111,010 31,713,154

15 KDH 650,670 20,654,895 15 GAS 294,970 31,299,468

16 VCB 638,610 44,518,644 16 SSI 1,090,950 30,477,468

17 DHC 502,000 18,822,260 17 HDB 1,004,260 28,895,990

18 CTD 435,350 57,361,887 18 BID 728,150 26,167,289

19 VND 416,480 7,179,291 19 VHC 277,580 24,873,232

20 MSN 414,614 37,929,309 20 BVH 234,580 22,242,078

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)

 



        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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 HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

PLX 714,680 117,300 597,380 37,125,461 1,635,520 44% 7% AAA 135,180 2,336,880 -2,201,700 -41,109,199 7,952,870 2% 29%

BID 595,090 133,060 462,030 16,619,401 2,081,540 29% 6% VRE 228,300 1,261,100 -1,032,800 -36,064,187 3,127,600 7% 40%

VCB 527,520 111,090 416,430 29,037,412 849,180 62% 13% HDB 120 1,004,140 -1,004,020 -28,889,090 2,280,540 0% 44%

STB 378,760 0 378,760 4,648,973 3,122,310 12% 0% HPG 310,720 1,075,230 -764,510 -24,551,461 2,884,050 11% 37%

GAS 278,510 16,460 262,050 27,766,010 705,700 39% 2% VJC 11,990 727,590 -715,600 -78,916,986 2,390,160 1% 30%

KBC 214,000 0 214,000 3,240,810 2,753,670 8% 0% VIC 147,730 729,250 -581,520 -66,239,416 1,156,710 13% 63%

LHG 155,280 0 155,280 3,241,322 492,840 32% 0% HCM 305,330 805,680 -500,350 -14,275,020 1,451,210 21% 56%

VHM 496,830 343,640 153,190 14,179,920 1,163,210 43% 30% DHC 2,000 500,000 -498,000 -18,677,740 706,030 0% 71%

PPC 165,780 30,410 135,370 3,426,051 846,720 20% 4% PVD 854,000 1,141,360 -287,360 -5,792,726 6,109,170 14% 19%

GEX 113,500 0 113,500 2,653,085 1,106,690 10% 0% VNM 275,700 557,570 -281,870 -38,259,162 1,175,130 23% 47%

SBT 108,020 0 108,020 2,040,181 1,134,840 10% 0% VHC 10,620 266,960 -256,340 -22,942,428 427,780 2% 62%

VND 239,450 177,030 62,420 1,071,842 1,530,390 16% 12% KDH 200,000 450,670 -250,670 -7,980,895 652,470 31% 69%

PAN 58,680 10 58,670 2,262,971 105,890 55% 0% CTD 96,490 338,860 -242,370 -31,597,143 651,760 15% 52%

DLG 58,030 0 58,030 101,353 1,441,080 4% 0% POW 30,000 271,430 -241,430 -3,707,650 999,160 3% 27%

KSB 51,860 0 51,860 1,408,731 403,990 13% 0% VCI 0 206,000 -206,000 -7,878,942 245,630 0% 84%

SJF 50,000 0 50,000 205,000 1,695,050 3% 0% PVT 74,350 195,510 -121,160 -2,054,404 402,260 18% 49%

MSN 229,000 185,614 43,386 2,333,825 280,380 82% 66% CTI 500 110,000 -109,500 -2,821,313 1,752,120 0% 6%

CSV 42,340 0 42,340 1,322,121 165,130 26% 0% FLC 3,920 100,440 -96,520 -493,214 5,085,250 0% 2%

HID 40,000 0 40,000 108,600 141,890 28% 0% SSI 502,590 588,360 -85,770 -2,388,663 2,291,710 22% 26%

BVH 135,730 98,850 36,880 3,498,026 141,630 96% 70% LCG 20,000 92,000 -72,000 -862,600 2,854,910 1% 3%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP) Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

DCS 89,500 0 89,500 71,600 2,609,824 3% 0% PVS 145,700 1,785,840 -1,640,140 -38,031,324 7,803,664 1.90% 22.90%

ART 37,400 300 37,100 122,420 7,141,269 1% 0% PGT 200 101,200 -101,000 -494,860 116,020 0.20% 87.20%

TIG 40,100 20,000 20,100 56,750 1,817,618 2% 1% VGC 150 36,700 -36,550 -720,615 1,275,887 0.00% 2.90%

PPS 17,200 0 17,200 130,000 41,200 42% 0% CEO 0 28,500 -28,500 -347,140 295,309 0.00% 9.70%

HHG 5,700 0 5,700 10,490 26,820 21% 0% VCG 0 26,300 -26,300 -707,470 4,006,119 0.00% 0.70%

KLF 5,000 0 5,000 8,500 726,053 1% 0% SHS 6,800 30,000 -23,200 -273,040 1,345,446 0.50% 2.20%

SHB 5,000 0 5,000 38,000 2,670,715 0% 0% VIX 0 22,600 -22,600 -201,160 34,960 0.00% 64.60%

SHE 2,300 0 2,300 32,230 4,000 58% 0% DNP 0 21,000 -21,000 -283,080 24,775 0.00% 84.80%

HHP 2,000 0 2,000 31,800 137,100 1% 0% PVI 0 16,300 -16,300 -644,120 157,120 0.00% 10.40%

KHS 2,000 0 2,000 29,000 3,100 65% 0% NTP 400 15,910 -15,510 -589,380 29,010 1.40% 54.80%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  SAB 584,000 584,000 1,168,000 144,582,000 144,582,000 289,164,000

2  VHC 0 256,340 256,340 0 22,942,430 22,942,430

3  VHM 204,270 40,000 244,270 19,126,279 3,802,560 22,928,839

4  FRT 200,000 200,000 400,000 10,800,000 10,800,000 21,600,000

5  SSI 374,740 374,740 749,480 10,468,362 10,468,362 20,936,724

6  DHC 0 500,000 500,000 0 18,750,000 18,750,000

7  KDH 200,000 200,000 400,000 6,337,000 6,337,000 12,674,000

8  MSN 0 121,114 121,114 0 12,148,582 12,148,582

9  HCM 200,000 200,000 400,000 5,707,900 5,707,900 11,415,800

10  VNM 27,090 27,090 54,180 3,677,007 3,677,007 7,354,014

11  PVT 50,000 50,000 100,000 842,350 842,350 1,684,700

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


